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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 04/2020/HC-ST 

Ngày: 10-03-2020  
V/v khiếu  i n hành  i hành  h nh    

 i    h ng gi      
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Lê Hồng Hương. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đ àn Văn Đây. 

2. Bà Vũ Thị Mùi 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tu n Anh – Thư  ý Tò  án nhân dân 

 ỉnh Đồng N i. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Bình - Kiểm sá   iên. 

 

Ngày 10  háng 3 năm 2020  ại Trụ sở Tò  án nhân dân  ỉnh Đồng N i xé  

xử sơ  hẩm   ng  h i  ụ án  hụ lý số 76/2017/TLST-HC ngày 27  háng 7 năm 

2017    “Khiếu  i n hành  i hành  h nh     i    h ng gi   quy n sử dụng    ” 

 he  Quyế   ịnh  ư   ụ án r  xé  xử số 07/2020/QĐXXST-HC ngày 14  háng 02 

năm 2020, giữ   á   ương sự: 

- Người khởi kiện: Ông Nguyễn Viế  V, sinh năm 1972 

Đị   hỉ:  p S, xã B, huy n T,  ỉnh Đồng N i. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông V:  

1. Ông Nguyễn Trung H, sinh năm 1976. 

Đị   hỉ:  ổ X,  hu phố X1, phường T1,  hành phố B,  ỉnh Đồng N i. 

2. Ông Nguyễn Minh T2, sinh năm 1978. 
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Đị   hỉ:  ổ X2,  hu phố X3, phường L,  hành phố B,  ỉnh Đồng N i. 

(Theo văn bản ủy quy n ngày 22/4/2017). 

- Người bị kiện: Ủy b n nhân dân huy n Trảng B m. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Vũ Thị Minh C - Chủ  ị h ủy b n nhân 

dân huy n Trảng B m 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lương Thị L1 – Phó Chủ  ị h UBND 

huy n Trảng B m (Văn bản ủy quy n số 5559/UBND-NC ngày 09/8/2017).  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Ông Bùi Xuân 

H1– Chuyên  iên Phòng Tài nguyên  à M i  rường huy n Trảng B m (Văn bản 

số 8529/UBND-TCD ngày 05/8/2019).  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Trần Thị T3, sinh năm 1978. 

Đị   hỉ:  p S, xã B, huy n T,  ỉnh Đồng N i. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Minh T2, sinh năm 1978.  

Đị   hỉ:  ổ X2,  hu phố X3, phường L,  hành phố B,  ỉnh Đồng N i (Theo 

văn bản ủy quy n ngày 10/12/2018). 

2. Ông Nguyễn Tư H2, sinh năm 1971; 

3. Bà Lê Thị Ngọ  H3, sinh năm 1973; 

Cùng  ị   hỉ:  p S, xã B, huy n T,  ỉnh Đồng N i. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Th nh T4, sinh năm 1988.  

Đị   hỉ:  hu phố X1, phường T5,  hành phố B,  ỉnh Đồng N i (The   ăn 

bản ủy quy n ngày 20/4/2019, ngày 24/6/2019).  

(Ông T2,  ng H, bà T4, bà L1,  ng H1 xin  ắng mặ   à  ó  ơn    nghị xé  

xử  ắng mặ ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

- Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, người khởi kiện và người đại diện theo 

ủy quyền của người khởi kiện trình bày: 

Uỷ b n nhân dân huy n Thống Nh    ã b n hành quyế   ịnh số 290/QĐ-

UBH ngày 13/01/1995     i   gi        h  hộ bà Lê Thị Ngọ  H3, nội dung 

quyế   ịnh là gi       ổn  ịnh  h  hộ bà H3 di n    h 8m x 32m = 256m
2
. Bà H3 

 ó  rá h nhi m  ăng  ý sử dụng      ại xã B sử dụng      úng mụ     h  à phải 
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 hịu H1  hành  á  nghĩ   ụ  he  quy  ịnh,  ụ  hể:  i n  huyển mụ     h sử dụng 

   ,  i n giá  rị  ị  r     , l  ph   ị   h nh  à l  ph   rướ  bạ. 

Ng y s u  ó bà H3  ã  ăng  ý sử dụng    , nộp l  ph   rướ  bạ, nộp  i n 

 huyển mụ     h sử dụng    ,  i n l  ph   ị   h nh. Ngày 29/3/1998, bà H3  ã 

 huyển nhượng quy n  ượ    p quy n sử dụng      rên  h   ng Nguyễn Viế  V. 

Tiếp  ó ngày 20/12/2006 bà Lê Thị Ngọ  H3  ã  ó  ăn bản ủy quy n  h   ng V 

liên h   ới  á   ơ qu n  ó  hẩm quy n  ể  ượ  gi   l       rên. Nhưng UBND 

huy n Thống Nh   ( ũ)  ến n y  ẫn  h ng  ó      ể gi    h   ng V,  ng V  ã 

khiếu nại nhi u lần nhưng  h ng  ượ  giải quyế .  

Vì  ậy,  ng  hởi  i n yêu  ầu  uyên bố hành  i hành  h nh     i    h ng 

gi   quy n sử dụng      ủ  UBND huy n Trảng B m là  rái pháp luậ . 

- Tại bản tự khai, người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện trình 

bày: 

V   i   b n hành Quyế   ịnh gi        h   á  hộ sử dụng  ủ  UBND 

huy n Thống Nh  : Ngày 15/7/1994, UBND  ỉnh Đồng N i b n hành quyế   ịnh 

số 1604/QĐ-UBT     i    h p  huận  h  Lâm  rường Thống Nh   ( ũ)  huyển 

mụ     h sử dụng 14.748 m
2
      rồng rừng  ể xây dựng nhà ở  h   án bộ,   ng 

nhân  ại xã Hố N i 4 (n y là xã B, huy n T). Vị  r      nằm  rên  rụ   ường Hố 

N i  i Trị An. Tại Đi u 3  ủ  Quyế   ịnh ghi rõ  iêu  huẩn mỗi l  là 8m x 32m 

=256m
2
,  á  hộ phải nộp  i n giá  rị    ,  i n   n bù     n ng nghi p, l  ph  

 rướ  bạ  à l  ph   ị   h nh. 

Năm 1995 xé     nghị  ủ  Lâm  rường Thống Nh   ( ũ)  ại  ờ  rình số 

28/TT ngày 22/9/1994  èm  he  d nh sá h    nghị   p      hổ  ư. UBND huy n 

Thống Nh   ( ũ)  ã b n hành quyế   ịnh gi   quy n sử dụng      h   á  hộ  he  

bản  ồ phân l   ượ  Phòng  ại  h nh huy n Thống Nh   lập  ại 02  hu    ,  ới 

 ổng số 151 l       à Th ng bá   hu nghĩ   ụ  ài  h nh  he  giá      he  quy 

 ịnh. 

Ngày 13/01/1995, UBND huy n Thống Nh    ã b n hành quyế   ịnh số 

290/QĐ-UBH     i   gi        h  bà Lê Thị Ngọ  H3. Bà H3  ã  óng nghĩ   ụ 

 ài  h nh,  à ngày 29/3/1998 bà H3  ã  huyển nhượng quy n  ượ  gi   quy n 

sử dụng      h   ng Nguyễn Viế  V. Tuy nhiên  ị  r  l      B24 hi n n y  he  

quyế   ịnh gi       d   ng Trần Văn H4   ng sử dụng. 
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Ngày 13/10/2016, UBND  ỉnh  ó  ăn bản số 9618/UBND-CNN  ới nội 

dung  h ng  ồng ý bố  r  gi   36 l       r ng  hu  ái  ịnh  ư  ại  hị  r n Trảng 

B m  h   á   rường hợp  ã  ó quyế   ịnh gi       nhưng  hư   ượ    p      ại 

xã B  he     nghị  ủ  UBND huy n  ì  h ng phù hợp  ới Luậ        i. Yêu  ầu 

UBND huy n Trảng B m rà s á  lại   àn bộ  i   xé  duy  , gi        à  hự  

hi n nghĩ   ụ  ài  h nh  ủ   ừng  rường hợp  ụ  hể  à H1  rả  h   á   rường hợp 

 ã nộp  i n sử dụng     nhưng  hư   ượ  giao    . 

Thự  hi n   ng  ăn  ủ  UBND  ỉnh, ngày 16/01/2017 Ngân hàng N ng 

ngH2 huy n  ó  ế  quả   nh   án số  iên lãi  he   rần lãi su       nh   d  Ngân 

hàng nhà nướ  quy  ịnh     nh    ại  hời  iểm  á  hộ nộp  i n. Tuy nhiên qu  

 ế  quả làm  i    ới  á  hộ  hì  á  hộ   u  h ng  ồng ý  ới nội dung giải quyế  

H1  rả lại số  i n  ã  óng  à  ũng  h ng  ồng ý số  i n lãi  ừ năm 1995  ến n y 

 h   á  hộ. 

D   ó UBND huy n  ã bá   á   ũng như  iếp  ụ  xin ý  iến  ủ  UBND 

 ỉnh xem xé   ối  ới yêu  ầu  ủ  người  hởi  i n. Nhưng  h   ến n y  ẫn  hư  

 ó  ế  quả. 

- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị kiện không có ý kiến 

trình bày. 

- Tại bản tự khai, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị T3 do 

ông Nguyễn Minh T2 đại diện trình bày: 

Bà T6  ồng ý  ới ý  iến  ủ   ng Nguyễn Viế  V. Đ  nghị Tò  án giải 

quyế   ụ án  he  quy  ịnh pháp luậ . 

- Tại bản tự khai, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Ngọc 

H3 và ông Nguyễn Tư H2 do bà Trần Thị Thanh T4 đại diện trình bày: 

Ông H2, bà H3  ồng ý  ới yêu  ầu  hởi  i n  ủ  nguyên  ơn là  ng 

Nguyễn Viế  V. Khi  ượ  UBND huy n Trảng B m   p Quyế   ịnh số 290/QĐ-

UBH  hì  ng bà  hư  sinh  háu Nguyễn Hiến H5 (sinh năm 1997)  à  háu 

Nguyễn Trú  H6 (sinh năm 2009). Ông H2, bà H3    nghị Tò  án giải quyế   ụ 

án  he  quy  ịnh pháp luậ . 

- Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh   ng Nai tại phiên 

tòa: 
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V   i    uân  he  pháp luậ   ố  ụng: Thẩm phán, Hội  ồng xé  xử, Thư  ý 

phiên  ò   à những người  h m gi   ố  ụng  ã  h p hành  à  hự  hi n  he   úng 

quy  ịnh  ủ  pháp luậ . 

V  qu n  iểm giải quyế   ụ án: Vi   Ủy b n nhân dân huy n Thống Nh   

( ũ) n y là Ủy b n nhân dân huy n Trảng B m  ý b n hành Quyế   ịnh 

290/QĐ-UBH  ó nội dung gi   QSDĐ  h  hộ Lê Thị Ngọ  H3 là  úng  hẩm 

quy n  he  quy  ịnh  ủ  pháp luậ . S u  hi nhận Quyế   ịnh gi        ủ  Ủy 

b n nhân dân huy n Trảng B m (huy n Thống Nh    ũ), bà H3  ã  hự  hi n 

nghĩ   ụ  ài  h nh  he  quy  ịnh  ủ  pháp luậ  nên Ủy b n nhân dân huy n phải 

 ó  rá h nhi m  hự  hi n gi        h  hộ bà H3  he  Luậ        i  ũng như  á  

quy  ịnh  há   ủ  pháp luậ . D   ó, xá   ịnh hành  i hành  h nh  ủ  UBND 

huy n Trảng B m     i    h ng gi        h  hộ bà H3 (Bà H3  ó  ơn xin s ng 

nhượng  h   ng Nguyễn Viế  V  ó  hứng  hự   ủ  UBND xã B) là hành  i  rái 

pháp luậ . Yêu  ầu  hởi  i n  ủ   ng V  ó  ơ sở    nghị Hội  ồng xé  xử  h p 

nhận yêu  ầu  hởi  i n  ủ   ng V. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

S u  hi nghiên  ứu  á   ài li u  ó  r ng hồ sơ  ụ án  ượ  xem xé   ại phiên 

 ò   à  ăn  ứ  à   ế  quả  r nh  ụng  ại phiên  ò , Hội  ồng xé  xử nhận  ịnh: 

[1] V   hủ  ụ   ố  ụng: Ông Nguyễn Trung H,  ng Nguyễn Minh T2 là 

người  ại di n  he  ủy quy n  ủ  người  hởi  i n,  ng Nguyễn Minh T2, bà 

Trần Thị Th nh T4 là người  ại di n  he  ủy quy n  ủ  người  ó quy n lợi, 

nghĩ   ụ liên qu n, bà Lương Thị L1 là người  ại di n  he  ủy quy n  ủ  người 

bị  i n, Ông Bùi Xuân H1 là người bả     quy n  à lợi   h hợp pháp  ủ  người 

bị  i n   u  ó  ơn xin xé  xử  ắng mặ . Căn  ứ Đi u 157, 158 Luậ  Tố  ụng 

hành  h nh,  iến hành xé  xử  ắng mặ  những người nêu  rên. 

[2] V  qu n h   r nh  h p,  hẩm quy n giải quyế : 

Ông Nguyễn Viế  V  hởi  i n hành  i  h ng gi   quy n sử dụng      ủ  

UBND huy n Trảng B m, nên qu n h   r nh  h p  ượ  xá   ịnh là “Khiếu kiện 

hành vi hành chính về việc giao đất”  ượ  quy  ịnh  ại  á  Đi u 3, 30, 115  ủ  

Luậ  Tố  ụng hành  h nh. 
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Đối  ượng  hởi  i n là hành  i hành  h nh  ượ   hự  hi n bởi UBND 

huy n Trảng B m, nên  hủ  ụ  giải quyế  sơ  hẩm  huộ   hẩm quy n  ủ  Tò  án 

nhân dân  ỉnh Đồng N i,  he  quy  ịnh  ại  h ản 4 Đi u 32 Luậ  Tố  ụng hành 

 h nh. 

[3] V   ánh giá   nh hợp pháp  ủ  hành  i hành  h nh bị  hởi  i n: 

[3.1] V  thẩm  quy n gi   quy n sử dụng    : 

Tại Quyế   ịnh số 290/QĐ-UBH ngày 13/01/1995  ủ  UBND Thống Nh   

( ũ)  ó nội dung “N y gi   quy n sử dụng     ổn  ịnh  h   ng, bà: Lê Thị Ngọ  

H3 di n    h 8m x 32m = 256m
2
, số l  B24”. Như  ậy, UBND huy n Thống 

Nh   ( ũ), n y là UBND huy n Trảng B m  ó  hẩm quy n gi   QSDĐ  h  bà 

H3 là  úng quy  ịnh  ại Đi u 23, 55 Luậ        i năm 1993. 

[3.2] V  diễn biến  à hành  i hành  h nh  h ng gi        h  bà Lê Thị 

Ngọ  H3  à  ng Nguyễn Viế  V: 

Ngày 15/7/1994 Ủy b n nhân dân  ỉnh Đồng N i b n hành Quyế   ịnh số 

1604/QĐ-UBT     i    h p  huận  h  Lâm  rường Thống Nh  ; vị  r      nằm 

 rên  rụ   ường Hố N i  i Trị An ( ường 767). Tại Đi u 3  ủ  Quyế   ịnh ghi rõ 

 iêu  huẩn mỗi l  là 8m x 32m = 256m
2
,  á  hộ phải nộp  i n giá  rị     

2.000 /m
2
  i n   n bù     n ng ngH2 là 2 g lú /m

2
, nộp l  ph   rướ  bạ  à l  ph  

 ị   h nh. 

Ủy b n nhân dân huy n Thống Nh    ã b n hành Quyế   ịnh gi   quy n sử 

dụng      h   á  hộ dân,  he  bản  ồ phân l ,  ượ  Phòng  ị   h nh huy n 

Thống Nh   lập  ại 02  hu    ,  ới  ổng số 151 l       à th ng bá   hu nghĩ   ụ 

 ài  h nh giá      he  quy  ịnh. Ngày 13/01/1995, UBND huy n Thống Nh   

b n hành Quyế   ịnh số 290/QĐ-UBH     i   gi    h  hộ bà Lê Thị Ngọ  H3 

l  B24, di n    h 8m x 32m = 256m
2
,  ồng  hời yêu  ầu bà H3  ó  rá h nhi m 

 ăng  ý sử dụng      ại xã B, sử dụng      úng mụ     h  à phải H1  hành  á  

nghĩ   ụ  ài  h nh. Khi  ó Quyế   ịnh gi      , bà H3  ã  hự  hi n nghĩ   ụ  ài 

 h nh gồm: Ti n giá  rị    ,  i n l  ph   rướ  bạ,  i n l  ph   ị   h nh  ới  ổng số 

 i n 1.536.000 . Tuy nhiên, UBND huy n Thống Nh   n y là UBND huy n 

Trảng B m lại  h ng  iến hành gi        h  hộ bà H3. 

[3.3] T nh hợp pháp  ủ  hành  i  h ng gi        ủ  UBND huy n Trảng 

Bom: 
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UBND huy n Thống Nh   ( ũ) b n hành Quyế   ịnh số 290/QĐ-UBH ngày 

13/01/1995 v   i   gi   quy n sử dụng      h  hộ bà H3. Sau khi bà H3  hự  

hi n  á  nghĩ   ụ  ài  h nh  he  Quyế   ịnh  hì UBND huy n Thống Nh   ( ũ), 

n y là UBND huy n Trảng B m phải gi        h  hộ bà H3 mới  úng quy  ịnh 

 ại  h ản 1 Đi u 55 Luậ        i năm 1993. 

UBND huy n Trảng B m  h  rằng, l      gi    h  bà Lê Thị Ngọ  H3  ại 

 hời  iểm b n hành quyế   ịnh gi        hì hộ  há   ã l n  hiếm      ì  ậy  hư  

gi        h  bà H3  ừ năm 1995  ến n y là  h ng  ó  ơ sở. 

Ngày 20/3/1998 bà Lê Thị Ngọ  H3  ã  huyển nhượng quy n sử dụng     

 ượ  gi    ại l  B24,  p S, xã B, huy n Thống Nh  ,  ỉnh Đồng N i  h   ng 

Nguyễn Viế  V. Vi    huyển nhượng  ó sự  hứng  iến, xá  nhận  ủ  UBND xã 

B. Ngày 20/12/2006 bà Lê Thị Ngọ  H3  ã  ó  ăn bản ủy quy n  h   ng V liên 

h   ới  á   ơ qu n  ó  hẩm quy n  ể  ượ  gi   l       rên. Tr ng quá  rình  ng 

V yêu  ầu UBND huy n Trảng B m (UBND huy n Thống Nh    ũ) gi   quy n 

sử dụng      hì UBND huy n Trảng B m  ũng làm  i    rự   iếp  ới  ng V.  

Từ những nhận  ịnh  rên, xá   ịnh hành  i hành  h nh  ủ  UBND huy n 

Trảng B m     i    h ng gi        h   ng Nguyễn Viế  V là  rái pháp luậ . Yêu 

 ầu  hởi  i n  ủ   ng V là  ó  ăn  ứ, nên  h p nhận. 

[4] V  án ph : D  yêu  ầu  hởi  i n  ủ   ng V  ượ   h p nhận nên người 

bị  i n UBND huy n Trảng B m phải  hịu án ph  hành  h nh sơ  hẩm  he  luậ  

 ịnh. 

[5] Đối với phần  rình bày  ủ   ại di n Vi n kiểm sá  nhân dân  ỉnh Đồng 

N i phù hợp với nhận  ịnh nêu  rên  ủ  Tò  án nên  ược ch p nhận. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ Đi u 3, Đi u 30, Đi u 32, Đi u 115,  h ản 1 Đi u 157,  h ản 1 

Đi u 158, Đi u 191, Đi u 193,  h ản 1 Đi u 206, Đi u 348 Luậ  Tố  ụng hành 

 h nh. 

Áp dụng  h ản Đi u 23, Đi u 55 Luậ        i năm 1993; Nghị quyế  

326/2016/UBTVQH14  ủ  ủy b n  hường  ụ quố  hội    án ph , l  ph  Tò  án. 
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Tuyên xử: 

1. Ch p nhận yêu  ầu  hởi  i n  ủ   ng Nguyễn Viế  V. 

Tuyên bố hành  i hành  h nh  ủ  Ủy b n nhân huy n Trảng B m (Ủy b n 

nhân dân huy n Thống Nh    ũ)     i    h ng gi        h   ng Nguyễn Viế  V 

 he  Quyế   ịnh số 290/QĐ-UBH ngày 13/01/1995  ủ  Ủy b n nhân dân huy n 

Thống Nh   (n y là Ủy b n nhân dân huy n Trảng B m) là  rái pháp luậ . 

Buộ  ủy b n nhân dân huy n Trảng B m  h m dứ  hành  i hành  h nh  rái 

pháp luậ . 

2. V  án ph : Ủy b n nhân dân huy n Trảng B m phải  hịu 300.000  ồng 

án ph  hành  h nh sơ  hẩm. 

H1  rả  h   ng Nguyễn Viế  V 300.000   ạm ứng án ph  hành  h nh sơ 

 hẩm  ã nộp  he  biên l i  hu số 001041 ngày 26/7/2017  ủ  Cụ  Thi hành án 

dân sự  ỉnh Đồng N i. 

3. Cá   ương sự  ắng mặ   ượ  quy n  háng  á   r ng hạn 15 ngày  ể  ừ 

ngày nhận  ượ  Bản án h ặ   ượ   ống  ạ  hợp l   he  quy  ịnh. 

 

Nơi nhận: 

-Vi n  iểm sá   ỉnh (01); 

-Cụ  Thi hành án dân sự  ỉnh (01); 

-Đương sự; 

-Lưu (02); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Lê Hồng Hương 

 

 

 


